
                    DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ CỦA HỘI VIÊN NĂM 2016

       THÁNG ĐÓNG GÓP TIỀN

Họ Tên Ở Tại 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 USD CAN ÚC EUR ANH

Phạm Quốc Anh ( Andy ) Los Angeles, CA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $120

Nguyễn Thị Mỹ Anh Rhode Island 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $120

Nguyễn Diệu Anh USA 10 10 10 10 10 10 10 10 $80

Nguyễn Văn Bồ Hayward, CA 10 10 10 10 10 10 10 10 $80

Tháng vào Hội Tổng Cọng: $400 $0 $0 $0 $0



                    DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ CỦA HỘI VIÊN NĂM 2016

       THÁNG ĐÓNG GÓP TIỀN

Họ Tên Ở Tại 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 USD CAN ÚC EUR ANH

Nguyễn Văn Cư ( Calvin ) Pittsburg, CA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $120

Ngô Đức Cường San Jose, CA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $100

Nguyễn Chảng ( Vui ) Stockton, CA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $120

Ngô Đức Chuyền Canada 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $90

Nguyễn Thị Chi Úc 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $90

Phạm Xuân Chiểu Canada 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $90

Ngô Đức Chính ( Charles) Sacramento, CA $0

Ngô Thị Kim Chi ( Mộng) Úc 10 10 10 10 10 10 10 10 $80

Phạm Phú Cường Edmonton, Canada 10 10 10 10 10 10 10 10 $80

Trần Văn Có Kaatsheuvel Netherlands $0

Tháng vào Hội Tổng Cọng: $340 $260 $170 $0 $0



                    DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ CỦA HỘI VIÊN NĂM 2016

       THÁNG ĐÓNG GÓP TIỀN

Họ Tên Ở Tại 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 USD CAN ÚC EUR ANH

Lê Dũng Canada 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $120

Trương Viết Dũng Sweden 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $100

Trần Đăng Dũng Úc $0

Hồ Dệ ( Mơ ) Pittsburg, CA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $90

Nguyễn Văn Dũng ( Gái ) Seattle 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $100

Nguyễn Thanh Dùng  ( Yến) Norway 10 10 10 10 10 10 10 10 $80

Ngô Thị Diệu ( Dianne) New Castle, PA 10 10 10 10 10 10 10 10 $80

Tháng vào Hội Tổng Cọng: $450 $120 $0 $0 $0



                    DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ CỦA HỘI VIÊN NĂM 2016

       THÁNG ĐÓNG GÓP TIỀN

Họ Tên Ở Tại 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 USD CAN ÚC EUR ANH

Nguyễn Văn Đạm Alabama $0

Trương Viết Định Vancouver, Canada $0

Nguyễn Thanh Đạm Vancouver, Canada $0

Trương Viết Định Boca Raton, Florida $0

Nguyễn Thị Điệp Hồng Kông 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $100

Ngô Thị Gái Dublin, CA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $90

Tháng vào Hội Tổng Cọng: $190 $0 $0 $0 $0



                    DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ CỦA HỘI VIÊN NĂM 2016

       THÁNG ĐÓNG GÓP TIỀN

Họ Tên Ở Tại 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 USD CAN ÚC EUR ANH

Ngô Hường (Kelly ) Pittsburg, CA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $120

Phạm Hồng Los Angeles,CA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $120

Ngô Thị Hiện Sacramento,CA 10 10 10 10 10 $50

$0

Hồ Thị Hồng Sacramento,CA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $100

Trương Thị Hòa ( Phấn ) Pittsburg, CA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $100

Nguyễn H California $0

Phan Thị Huế Concord,CA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $90

Trương Thị Huệ Toronto, Canada $0

Trương Helen Florida $0

Trương Viết Hường Sugar Grove, IL 10 10 10 10 10 10 10 10 $80

Dương Thị Hoa Pittsburg, CA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $120

Nguyễn Văn Hự Calgary, Canada 10 10 10 10 10 10 10 10 $80

Trương Viết Hiện Edmonton,Canada 10 10 10 10 10 10 10 10 $80

Nguyễn Thị Hồng Anh Quốc $0

Nguyễn Thị Hoa Sacramento,CA 10 10 10 10 10 $50

Tháng vào Hội Tổng Cọng: $830 $160 $0 $0 $0



                    DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ CỦA HỘI VIÊN NĂM 2016

       THÁNG ĐÓNG GÓP TIỀN

Họ Tên Ở Tại 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 USD CAN ÚC EUR ANH

Phan Bá Khuyến Úc 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $120

Nguyễn Thanh Kiên Helsinki, Finland 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $100

Phan Ky Úc 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $100

Tháng vào Hội Tổng Cọng: $0 $0 $220 $100 $0



                    DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ CỦA HỘI VIÊN NĂM 2016

       THÁNG ĐÓNG GÓP TIỀN

Họ Tên Ở Tại 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 USD CAN ÚC EUR ANH

Nguyễn Thanh Lương Đức 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $120

Nguyễn Thị Bích Liễu Brisbane, Australia 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $100

Nguyễn Thị Liên ( Biên ) Pittsburg, CA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $100

Nguyễn Văn Lân Stockton,CA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $90

Võ Lài ( Evon ) Boca Raton, Florida $0

Nguyễn Văn Lộc ( Kim Oanh ) Bakersfield, CA $0

Nguyễn Lisa Sydney,Úc 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $90

Nguyễn Thị Liên Hồng Kông 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $100

Nguyễn Thanh Lòng Úc 10 10 10 10 10 10 10 10 $80

Phan Văn Lợi Edmonton, Canada $0

Ngô Đức Linh Texas, USA

Tháng vào Hội Tổng Cọng: $310 $100 $270 $0 $0



                    DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ CỦA HỘI VIÊN NĂM 2016

       THÁNG ĐÓNG GÓP TIỀN

Họ Tên Ở Tại 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 USD CAN ÚC EUR ANH

Nguyễn Văn Minh ( Phước ) Pittsburg, CA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $120

Phan Thị Mến Edmonton, Canada 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $100

Hồ Mai ( Lành Trương ) Boca Raton, Florida 10 10 10 10 10 10 10 10 $80

Nguyễn Văn Mảng Vancouver, Canada $0

Trương Viết Mạnh ( Oanh ) Los Angeles, CA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $120

Nguyễn Văn Minh ( Đức) Melbourne, Australia 10 10 10 10 10 10 10 10 $80

Ngô Màng Hermitage, PA 10 10 10 10 $40

Tháng vào Hội Tổng Cọng: $360 $100 $80 $0 $0



                    DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ CỦA HỘI VIÊN NĂM 2016

       THÁNG ĐÓNG GÓP TIỀN

Họ Tên Ở Tại 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 USD CAN ÚC EUR ANH

Phạm Nhật  ( Jason ) Los Angeles, CA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $120

Nguyễn Thị Nở Missouri 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $100

Nguyễn Thị Ngần Modesto, CA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $120

Trương Thị Nga Toronto, Canada $0

Võ Thị Nga Seattle 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $90

Ngô Nga ( Jana ) Salt Lake City,Utah $0

Phan Bá Ngọc Los Angeles, CA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $120

Trương Thị Nhung Kentucky 10 10 10 10 10 10 10 10 $80

Nguyễn Văn Năm  ( Hóa ) Edmonton, Canada 10 10 10 10 10 10 10 10 $80

Nguyễn Thanh Ngọc Melbourne, Australia 10 10 10 10 10

Nguyễn Thị Nở Sweden 10 10 10 $30

Tháng vào Hội Tổng Cọng: $630 $80 $0 $30 $0



                    DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ CỦA HỘI VIÊN NĂM 2016

       THÁNG ĐÓNG GÓP TIỀN

Họ Tên Ở Tại 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 USD CAN ÚC EUR ANH

Hồ Văn Phục Việt Nam

Ngô Thị Phúng Úc $0

Nguyễn Thanh Phúc Vancouver, Canada 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $90

Ngô Thị Phương Vancouver, Canada $0

Phạm Văn Phương Edmonton, Canada 10 10 10 10 10 10 10 10 $80

Nguyễn Thị Phương Melbourne, Úc 10 10 10 10 10 10 10 10 $80

Tháng vào Hội Tổng Cọng: $0 $170 $80 $0 $0



                    DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ CỦA HỘI VIÊN NĂM 2016

       THÁNG ĐÓNG GÓP TIỀN

Họ Tên Ở Tại 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 USD CAN ÚC EUR ANH

Phạm Phú Quốc ( Peter ) Edmonton, Canada 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $120

Phan Quý Pittsburg, CA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $100

Phạm Văn Quan Edmonton, Canada 10 10 10 10 10 10 10 10 $80

Hồ Sa Vancouver, Canada 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $90

Ngô thị Sen Sweden 10 10 10 10 10 $50

Nguyễn Thị Sen Sacramento,CA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $90

Nguyễn Thị Sương Anh Quốc 10 10 10 10 10 10 10 10 $80

Nguyễn Susan Massachusetts $0

Ngô Đức Sơn ( Sonny) Boca Raton, Florida 10 10 10 10 10 10 10 10 $80

Trương Thị Sen Dekalb, IL 10 10 10 10 10 10 10 10 $80

Nguyễn Đình Sang Edmonton, Canada 10 10 10 10 10 10 10 10 $80

Tháng vào Hội Tổng Cọng: $400 $370 $0 $0 $80



                    DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ CỦA HỘI VIÊN NĂM 2016

       THÁNG ĐÓNG GÓP TIỀN

Họ Tên Ở Tại 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 USD CAN ÚC EUR ANH

Nguyễn Văn Thiện Pittsburg, CA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $120

Hồ Tony Pittsburg, CA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $120

Trần Đăng Thiện Việt Nam

Trương viết Thu Việt Nam

Ngô Đức Tài Willow Grove, PA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $90

Nguyễn Thị Thu ( Celine) Bellevue, WA 10 10 10 10 10 10 10 10 $80

Nguyễn Thị Tý ( Kim) Úc 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $90

Trương Thị Thúy Sacramento, CA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $90

Nguyễn Đoàn Trang ( Tuấn ) Denmark 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $90

Trương Viết Tạo ( Gắng ) Vancouver,Canada 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $90

Phan Văn Tý San Jose, CA $0

Nguyễn Văn Tự ( Mười ) Sacramento, CA 10 10 10 10 10 10 10 10 $80

Nguyễn Trang Toronto,Canada 10 10 10 10 10 10 10 10 $80

Ngô Đức Toàn San Jose, CA 10 10 10 10 10 10 10 10 $80

Ngô Thu ( Sơn ) San Jose, CA 10 10 10 10 10 10 10 10 $80

Phạm Văn Tuấn Edmonton, Canada 10 10 10 10 10 10 10 10 $80

Nguyễn Thanh Thành ( John ) Albuquerque, NM 10 10 10 10 10 10 10 10 $80

Nguyễn công Tấn ( Mộng ) Úc $0

Tháng vào Hội Tổng Cọng: $820 $250 $90 $90 $0



                    DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ CỦA HỘI VIÊN NĂM 2016

       THÁNG ĐÓNG GÓP TIỀN

Họ Tên Ở Tại 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 USD CAN ÚC EUR ANH

Nguyễn Thị Tính Melbourne, Australia 10 10 10 10 10 $50

Nguyễn Thị Thiệp Sacramento, CA

Phạm Thị Thu Janis Holland 10 10 10 $30

Nguyễn Thị Thuận (Năm) Sacramento, CA

Trương Trai Philadelphia 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $120

Tháng vào Hội Tổng Cọng: $150 $0 $50 $0 $0



                    DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ CỦA HỘI VIÊN NĂM 2016

       THÁNG ĐÓNG GÓP TIỀN

Họ Tên Ở Tại 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 USD CAN ÚC EUR ANH

Nguyễn Văn Vinh ( Sunny ) Edmonton,Canada 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $120

Trương Viết Võ Vancouver, Canada 10 10 10 10 10 10 $60

Trương Viết Văn ( Tuyết ) Fremont, CA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $120

Nguyễn Thanh Vang Hayward, CA $0

Phan Bá Xê San Jose, CA 10 $10

Phan Thị Nhật Yên Union City, CA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $90

Tháng vào Hội Tổng Cọng: $220 $180 $0 $0 $0



                    DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ CỦA HỘI VIÊN NĂM 2016

       THÁNG ĐÓNG GÓP TIỀN

Họ Tên Ở Tại 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 x1000 Đồng Việt Nam 

Trần Đăng Thiện An Dương 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $120 Ngàn Đồng Việt Nam

Phạm Văn Cư An Dương 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $120 Ngàn Đồng Việt Nam

Tṛương Viết Thu An Dương 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $120 Ngàn Đồng Việt Nam

Ngô Đức Lệnh An Dương 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $120 Ngàn Đồng Việt Nam

Phan Văn Tý An Dương 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $120 Ngàn Đồng Việt Nam

Nguyễn Thanh Đô An Dương 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $120 Ngàn Đồng Việt Nam

Nguyễn Thanh Phùng An Dương 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $120 Ngàn Đồng Việt Nam

Ngô Đức Rựa An Dương 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $120 Ngàn Đồng Việt Nam

Tháng vào Hội Tổng Cọng: $960 Ngàn Đồng Việt Nam



Tổng Cọng Số Tiền Hội Viên Đã Đóng Góp

USD $5,100

CANADA $1,790

ÚC $960

EURO $220

ANH $80

Tổng Cọng Tất Cả: $8,150

Cọng Thêm - Đồng Việt Nam $960,000

                         Xin thành thật cảm ơn tất cả các hội viên đã đóng góp xây đựng quỹ để giúp đỡ cho

                        Bà Con nghèo khổ và Con Em học sinh ( Lớp 1 - 12 ) kém may mắn ở thôn An Dương.


